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1672010501 Đỗ Ngọc Anh 05/04/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010501 Đỗ Ngọc Anh 05/04/1998 M21A Giáo dục gia đình 5

1672010501 Đỗ Ngọc Anh 05/04/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010501 Đỗ Ngọc Anh 05/04/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010501 Đỗ Ngọc Anh 05/04/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.8

1672010503 Lê Thị Anh 02/10/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 6

1672010503 Lê Thị Anh 02/10/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010503 Lê Thị Anh 02/10/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 6

1672010503 Lê Thị Anh 02/10/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010503 Lê Thị Anh 02/10/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010001 Lê Thị Lan Anh 25/09/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010001 Lê Thị Lan Anh 25/09/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010511 Trần Thị Kim Bằng 25/04/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010511 Trần Thị Kim Bằng 25/04/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010511 Trần Thị Kim Bằng 25/04/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 6.5

1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu 07/01/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu 07/01/1998 M21A Giáo dục gia đình 5

1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu 07/01/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu 07/01/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010031 Nguyễn Thị Hiền Diệu 07/01/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 6.8

1672010531 Đinh Thị Duyên 02/10/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 5.8

1672010531 Đinh Thị Duyên 02/10/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010531 Đinh Thị Duyên 02/10/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010531 Đinh Thị Duyên 02/10/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010541 Võ Thị Nhật Hạ 01/09/1997 M21A Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010541 Võ Thị Nhật Hạ 01/09/1997 M21A Phương pháp NCKH-GD 6.3

1672010541 Võ Thị Nhật Hạ 01/09/1997 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010541 Võ Thị Nhật Hạ 01/09/1997 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010827 Võ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010827 Võ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010827 Võ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010827 Võ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010827 Võ Thị Mỹ Hạnh 30/09/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010101 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/1991 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010101 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/1991 M21A Giáo dục hòa nhập 5

1672010101 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/1991 M21A Phương pháp NCKH-GD 3.3
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1672010101 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/1991 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010101 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/01/1991 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010561 Cao Thị Hoài 22/12/1997 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010561 Cao Thị Hoài 22/12/1997 M21A Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010561 Cao Thị Hoài 22/12/1997 M21A Phương pháp NCKH-GD 2.8

1672010561 Cao Thị Hoài 22/12/1997 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010561 Cao Thị Hoài 22/12/1997 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010111 Thành Thị Minh Hoan 26/06/1996 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010111 Thành Thị Minh Hoan 26/06/1996 M21A Giáo dục gia đình 3

1672010111 Thành Thị Minh Hoan 26/06/1996 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010111 Thành Thị Minh Hoan 26/06/1996 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010571 Nguyễn Thị Thanh Huệ 10/05/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010571 Nguyễn Thị Thanh Huệ 10/05/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010571 Nguyễn Thị Thanh Huệ 10/05/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010121 Trần Thị Huệ 02/02/1997 M21A Giáo dục hòa nhập 4

1672010121 Trần Thị Huệ 02/02/1997 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010121 Trần Thị Huệ 02/02/1997 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 1.5

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Giáo dục gia đình 5

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 4

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.3

1672010131 Võ Thị Thanh Hương 25/09/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010161 Hoàng Lê Thùy Kim 17/09/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010591 Trần Thị Kim Liên 30/03/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010591 Trần Thị Kim Liên 30/03/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010181 Nguyễn Thị Trúc Lin 02/01/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010181 Nguyễn Thị Trúc Lin 02/01/1998 M21A Giáo dục gia đình 3

1672010181 Nguyễn Thị Trúc Lin 02/01/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 4

1672010181 Nguyễn Thị Trúc Lin 02/01/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010191 Hà Ái Linh 20/03/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010191 Hà Ái Linh 20/03/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010201 Hồ Thị Hồng Loan 12/06/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010201 Hồ Thị Hồng Loan 12/06/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 3

1672010201 Hồ Thị Hồng Loan 12/06/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010211 Trần Thị Mây 22/08/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010211 Trần Thị Mây 22/08/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 4

1672010211 Trần Thị Mây 22/08/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 3
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1672010211 Trần Thị Mây 22/08/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010611 Bùi Thị Kiều Mi 04/09/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 7

1672010611 Bùi Thị Kiều Mi 04/09/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.5

1672010611 Bùi Thị Kiều Mi 04/09/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010221 Huỳnh Thị Trà My 22/04/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 6.5

1672010221 Huỳnh Thị Trà My 22/04/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010221 Huỳnh Thị Trà My 22/04/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010221 Huỳnh Thị Trà My 22/04/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 3

1672010221 Huỳnh Thị Trà My 22/04/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010631 Trần Thị Bích Ngọc 01/11/1997 M21A Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010631 Trần Thị Bích Ngọc 01/11/1997 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010631 Trần Thị Bích Ngọc 01/11/1997 M21A Giáo dục gia đình 6

1672010631 Trần Thị Bích Ngọc 01/11/1997 M21A Giáo dục hòa nhập 6

1672010631 Trần Thị Bích Ngọc 01/11/1997 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Giáo dục gia đình 5

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 6

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010251 Nguyễn Thị Nguyên 02/12/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010261 Phan Thị Yến Nhi 07/03/1997 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010271 Phạm Quỳnh Như 11/03/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010271 Phạm Quỳnh Như 11/03/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Giáo dục gia đình 4.5

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 5

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.8

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010281 Đinh Thị Hồng Nhung 08/08/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010291 Võ Thị Kiều Oanh 31/07/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 4

1672010291 Võ Thị Kiều Oanh 31/07/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010291 Võ Thị Kiều Oanh 31/07/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 5

1672010291 Võ Thị Kiều Oanh 31/07/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 2.5

1672010311 Phạm Thị Phượng 20/10/1998 M21A Giáo dục gia đình 5

1672010311 Phạm Thị Phượng 20/10/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010311 Phạm Thị Phượng 20/10/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5
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1672010321 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/04/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010321 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/04/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010321 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/04/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010321 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/04/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010331 Nguyễn Thị Sen 21/07/1997 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010331 Nguyễn Thị Sen 21/07/1997 M21A Giáo dục gia đình 6

1672010331 Nguyễn Thị Sen 21/07/1997 M21A Giáo dục hòa nhập 6

1672010331 Nguyễn Thị Sen 21/07/1997 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010681 Ngô Thị Kim Thắm 11/01/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 6.8

1672010681 Ngô Thị Kim Thắm 11/01/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 4

1672010681 Ngô Thị Kim Thắm 11/01/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010681 Ngô Thị Kim Thắm 11/01/1998 M21A Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010681 Ngô Thị Kim Thắm 11/01/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010691 Đặng Thị Kim Thoa 01/10/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 6.3

1672010691 Đặng Thị Kim Thoa 01/10/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010701 Nguyễn Đoàn Diễm Thúy 23/03/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 6.8

1672010701 Nguyễn Đoàn Diễm Thúy 23/03/1998 M21A Giáo dục gia đình 6

1672010701 Nguyễn Đoàn Diễm Thúy 23/03/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1572010880 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 08/08/1997 M21A Đánh giá trong GDMN 4.7

1572010880 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 08/08/1997 M21A Giáo dục gia đình 4

1572010880 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 08/08/1997 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010411 Phan Thị Thùy Trang 03/05/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 2.3

1672010411 Phan Thị Thùy Trang 03/05/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010411 Phan Thị Thùy Trang 03/05/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 3

1672010411 Phan Thị Thùy Trang 03/05/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010421 Trần Ngọc Trinh 13/02/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010421 Trần Ngọc Trinh 13/02/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010421 Trần Ngọc Trinh 13/02/1998 M21A Giáo dục gia đình 4

1672010421 Trần Ngọc Trinh 13/02/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 4

1672010421 Trần Ngọc Trinh 13/02/1998 M21A Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010421 Trần Ngọc Trinh 13/02/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010431 Nguyễn Đoàn Thanh Tú 08/01/1996 M21A Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010751 Phan Thị Vân 11/03/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010751 Phan Thị Vân 11/03/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010751 Phan Thị Vân 11/03/1998 M21A Giáo dục gia đình 5

1672010751 Phan Thị Vân 11/03/1998 M21A Giáo dục hòa nhập 6

1672010751 Phan Thị Vân 11/03/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010451 Đinh Hoàng Yến Viên 10/05/1998 M21A Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010761 Nguyễn Thị Vượng 01/01/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 4.8
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1672010461 Nguyễn Nữ Đoan Vy 01/02/1998 M21A Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010461 Nguyễn Nữ Đoan Vy 01/02/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 3.3

1672010461 Nguyễn Nữ Đoan Vy 01/02/1998 M21A Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010461 Nguyễn Nữ Đoan Vy 01/02/1998 M21A Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010471 Nguyễn Thị Hải Yến 13/04/1998 M21A Phương pháp NCKH-GD 5.8

1672010512 Đàng Thị Như Bích 20/02/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010512 Đàng Thị Như Bích 20/02/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 5

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.5

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 5

1672010022 Nguyễn Thị Bích Đào 02/06/1998 M21B Giáo dục gia đình 5.5

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 4.8

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 3

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 5

1672010522 Lê Thùy Kiều Diễm 22/12/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010042 Nguyễn Thị Dung 13/07/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6.8

1672010042 Nguyễn Thị Dung 13/07/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.5

1672010042 Nguyễn Thị Dung 13/07/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 6.8

1672010072 Trần Thị Mỹ Hân 26/11/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010072 Trần Thị Mỹ Hân 26/11/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010072 Trần Thị Mỹ Hân 26/11/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010072 Trần Thị Mỹ Hân 26/11/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010072 Trần Thị Mỹ Hân 26/11/1998 M21B Giáo dục gia đình 6.5

1672010082 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 30/07/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010082 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 30/07/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010092 Đoàn Thị Bích Hiền 11/11/1997 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010102 Phạm Thu Hiền 26/10/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010102 Phạm Thu Hiền 26/10/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010102 Phạm Thu Hiền 26/10/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010092 Đoàn Thị Bích Hiền 11/11/1997 M21B Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010092 Đoàn Thị Bích Hiền 11/11/1997 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010562 Nguyễn Thị Hoàn 06/12/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.3

1672010562 Nguyễn Thị Hoàn 06/12/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010132 Ngô Thị Hương 24/11/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6.8

1672010142 Nguyễn Thị Thúy Huyên 01/04/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010142 Nguyễn Thị Thúy Huyên 01/04/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010142 Nguyễn Thị Thúy Huyên 01/04/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.5

1672010142 Nguyễn Thị Thúy Huyên 01/04/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010162 Võ Thị Lai 09/05/1996 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010162 Võ Thị Lai 09/05/1996 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010162 Võ Thị Lai 09/05/1996 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010162 Võ Thị Lai 09/05/1996 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010162 Võ Thị Lai 09/05/1996 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/03/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010592 Châu Ngọc Thùy Linh 05/07/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/03/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010182 Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/10/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010592 Châu Ngọc Thùy Linh 05/07/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/03/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010592 Châu Ngọc Thùy Linh 05/07/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/03/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 3.3

1672010182 Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/10/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010592 Châu Ngọc Thùy Linh 05/07/1998 M21B Giáo dục gia đình 5

1672010192 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/03/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010182 Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/10/1998 M21B Giáo dục gia đình 6

1672010202 Bùi Thị Kim Loan 25/02/1997 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010202 Bùi Thị Kim Loan 25/02/1997 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.8

1672010202 Bùi Thị Kim Loan 25/02/1997 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010202 Bùi Thị Kim Loan 25/02/1997 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 6.8

1672010202 Bùi Thị Kim Loan 25/02/1997 M21B Giáo dục gia đình 4.5

1672010612 Trương Thị Mơ 18/01/1997 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010612 Trương Thị Mơ 18/01/1997 M21B Đánh giá trong GDMN 5.8

1672010612 Trương Thị Mơ 18/01/1997 M21B Giáo dục gia đình 5.5

1672010622 Bùi Thị Ngọc Ngân 23/09/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 2.3

1672010622 Bùi Thị Ngọc Ngân 23/09/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 2

1672010622 Bùi Thị Ngọc Ngân 23/09/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010622 Bùi Thị Ngọc Ngân 23/09/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010242 Nguyễn Thị Ái Ngọc 07/02/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010242 Nguyễn Thị Ái Ngọc 07/02/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010252 Võ Thị Bích Nguyên 24/11/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010252 Võ Thị Bích Nguyên 24/11/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010252 Võ Thị Bích Nguyên 24/11/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010252 Võ Thị Bích Nguyên 24/11/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010252 Võ Thị Bích Nguyên 24/11/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010632 Đàng Lưu Diệu Nguyên 30/08/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010632 Đàng Lưu Diệu Nguyên 30/08/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010632 Đàng Lưu Diệu Nguyên 30/08/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 3

1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi 12/10/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi 12/10/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi 12/10/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.8

1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi 12/10/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 4

1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi 12/10/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 5

1672010642 Thành Nữ Ánh Nhi 12/10/1998 M21B Giáo dục gia đình 3.5

1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/01/1997 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/01/1997 M21B Phương pháp NCKH-GD 4.3

1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/01/1997 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/01/1997 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/01/1997 M21B Đánh giá trong GDMN 3

1572010420 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/01/1997 M21B Giáo dục gia đình 4.5

1672010302 Nguyễn Thị Thu Phương 22/12/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010662 Vũ Xuân Phương 28/12/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 7

1672010302 Nguyễn Thị Thu Phương 22/12/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010662 Vũ Xuân Phương 28/12/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010302 Nguyễn Thị Thu Phương 22/12/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010302 Nguyễn Thị Thu Phương 22/12/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010662 Vũ Xuân Phương 28/12/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.8

1672010302 Nguyễn Thị Thu Phương 22/12/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010662 Vũ Xuân Phương 28/12/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010662 Vũ Xuân Phương 28/12/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010312 Đặng Thị Kim Quanh 02/12/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010312 Đặng Thị Kim Quanh 02/12/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010312 Đặng Thị Kim Quanh 02/12/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010332 Thái Thị Thảo Sương 11/08/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010332 Thái Thị Thảo Sương 11/08/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010332 Thái Thị Thảo Sương 11/08/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010332 Thái Thị Thảo Sương 11/08/1998 M21B Giáo dục gia đình 6

1672010342 Cao Thị Thanh 06/01/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 4.4

1672010342 Cao Thị Thanh 06/01/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh 20/05/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh 20/05/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010342 Cao Thị Thanh 06/01/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh 20/05/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010342 Cao Thị Thanh 06/01/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 2.5

1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh 20/05/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010342 Cao Thị Thanh 06/01/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh 20/05/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010342 Cao Thị Thanh 06/01/1998 M21B Giáo dục gia đình 3

1672010682 Đinh Thị Hồng Thanh 20/05/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010362 Đỗ Thị Mỹ Thoa 11/01/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010692 Vũ Thị Kim Thoa 07/09/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010362 Đỗ Thị Mỹ Thoa 11/01/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 5.8

1672010692 Vũ Thị Kim Thoa 07/09/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 6.8

1672010692 Vũ Thị Kim Thoa 07/09/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010362 Đỗ Thị Mỹ Thoa 11/01/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010692 Vũ Thị Kim Thoa 07/09/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010692 Vũ Thị Kim Thoa 07/09/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 6.5

1672010362 Đỗ Thị Mỹ Thoa 11/01/1998 M21B Giáo dục gia đình 6.5

1672010692 Vũ Thị Kim Thoa 07/09/1998 M21B Giáo dục gia đình 6.5

1672010372 Nguyễn Thị Anh Thư 12/11/1995 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010372 Nguyễn Thị Anh Thư 12/11/1995 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.5

1672010372 Nguyễn Thị Anh Thư 12/11/1995 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010702 Võ Thị Kim Thủy 30/04/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 3.8

1672010702 Võ Thị Kim Thủy 30/04/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 4

1672010702 Võ Thị Kim Thủy 30/04/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 4.8

1672010702 Võ Thị Kim Thủy 30/04/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 5

1672010392 Nguyễn Thị Tiền 25/12/1997 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010392 Nguyễn Thị Tiền 25/12/1997 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 2.8

1672010412 Nguyễn Võ Đoan Trang 10/07/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang 27/09/1997 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang 27/09/1997 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3

1672010412 Nguyễn Võ Đoan Trang 10/07/1998 M21B Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010412 Nguyễn Võ Đoan Trang 10/07/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.8

1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang 27/09/1997 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 2.8

1672010412 Nguyễn Võ Đoan Trang 10/07/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang 27/09/1997 M21B Đánh giá trong GDMN 3

1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang 27/09/1997 M21B Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010722 Nguyễn Trần Ngọc Trang 27/09/1997 M21B Giáo dục gia đình 6

1572010505 Lê Thị Viết Hồng Trinh 21/10/1997 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1572010505 Lê Thị Viết Hồng Trinh 21/10/1997 M21B Giáo dục hòa nhập 4.5

1572010505 Lê Thị Viết Hồng Trinh 21/10/1997 M21B Giáo dục gia đình 4
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1672010422 Trần Huỳnh Mỹ Trinh 16/06/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010422 Trần Huỳnh Mỹ Trinh 16/06/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010422 Trần Huỳnh Mỹ Trinh 16/06/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010742 Thái Thị Ngọc Tuyết 15/03/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010742 Thái Thị Ngọc Tuyết 15/03/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010742 Thái Thị Ngọc Tuyết 15/03/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010752 Phùng Thị Khánh Vân 26/12/1997 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010752 Phùng Thị Khánh Vân 26/12/1997 M21B Phương pháp NCKH-GD 5.8

1672010752 Phùng Thị Khánh Vân 26/12/1997 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010752 Phùng Thị Khánh Vân 26/12/1997 M21B Đánh giá trong GDMN 4.3

1672010752 Phùng Thị Khánh Vân 26/12/1997 M21B Giáo dục hòa nhập 6

1672010752 Phùng Thị Khánh Vân 26/12/1997 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010462 Phan Thị Xoan 20/02/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010462 Phan Thị Xoan 20/02/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.5

1672010462 Phan Thị Xoan 20/02/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 5

1672010462 Phan Thị Xoan 20/02/1998 M21B Giáo dục gia đình 5.5

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Phương pháp NCKH-GD 3.3

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010771 Nguyễn Thị Hải Yến 02/10/1998 M21B Giáo dục gia đình 4

1672010033 Đỗ Thị Kim Diệu 17/06/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010043 Hồ Thị Dung 23/02/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010043 Hồ Thị Dung 23/02/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010043 Hồ Thị Dung 23/02/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 4.8

1672010053 Nguyễn Thị Duyên 01/06/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 6

1672010053 Nguyễn Thị Duyên 01/06/1998 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010053 Nguyễn Thị Duyên 01/06/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 6

1672010053 Nguyễn Thị Duyên 01/06/1998 M21C Giáo dục gia đình 6.5

1672010543 Bùi Thị Hằng 29/09/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010545 Nguyễn Thị Hằng 11/02/1998 M21C Giáo dục gia đình 3.5

1672010083 Võ Thị Mỹ Hạnh 08/04/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010083 Võ Thị Mỹ Hạnh 08/04/1998 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010083 Võ Thị Mỹ Hạnh 08/04/1998 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4
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1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Đánh giá trong GDMN 3

1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Giáo dục hòa nhập 3

1672010563 Bạch Sư Thị Xuân Hoàng 04/10/1996 M21C Giáo dục gia đình 5

1672010173 Nguyễn Thị Lệ 18/05/1997 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4

1672010173 Nguyễn Thị Lệ 18/05/1997 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010173 Nguyễn Thị Lệ 18/05/1997 M21C Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010173 Nguyễn Thị Lệ 18/05/1997 M21C Giáo dục gia đình 3.5

1672010593 Dương Thị Mỹ Linh 20/07/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 3.8

1672010183 Phan Thị Kim Linh 27/03/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010593 Dương Thị Mỹ Linh 20/07/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010193 Hoàng Diệu Linh 11/02/1997 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010593 Dương Thị Mỹ Linh 20/07/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010593 Dương Thị Mỹ Linh 20/07/1998 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010593 Dương Thị Mỹ Linh 20/07/1998 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010193 Hoàng Diệu Linh 11/02/1997 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010593 Dương Thị Mỹ Linh 20/07/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010203 Phan Thị Lợi 27/10/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 6

1672010203 Phan Thị Lợi 27/10/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 5

1672010213 Nguyễn Thị Trà Mi 22/05/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010213 Nguyễn Thị Trà Mi 22/05/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 3.3

1672010213 Nguyễn Thị Trà Mi 22/05/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010613 Lưu Thị Kim My 06/08/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010613 Lưu Thị Kim My 06/08/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010613 Lưu Thị Kim My 06/08/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010613 Lưu Thị Kim My 06/08/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010613 Lưu Thị Kim My 06/08/1998 M21C Giáo dục gia đình 5

1672010243 Bùi Thị Bích Ngọc 19/06/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010243 Bùi Thị Bích Ngọc 19/06/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010243 Bùi Thị Bích Ngọc 19/06/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 2.8

1672010283 Huỳnh Thị Nhung 04/05/1994 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010303 Võ Uyên Phương 25/10/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010303 Võ Uyên Phương 25/10/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 4

1672010303 Võ Uyên Phương 25/10/1998 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010303 Võ Uyên Phương 25/10/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010323 Phạm Thị Như Quỳnh 09/03/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010323 Phạm Thị Như Quỳnh 09/03/1998 M21C Giáo dục gia đình 4.5

1672010333 Huỳnh Thị Thu Sương 20/10/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 4.6
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1672010333 Huỳnh Thị Thu Sương 20/10/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010333 Huỳnh Thị Thu Sương 20/10/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 3.8

1672010333 Huỳnh Thị Thu Sương 20/10/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 6.3

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010343 Huỳnh Thị Minh Thành 02/09/1998 M21C Giáo dục gia đình 6

1672010703 Công Thị Thủy 25/11/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 3.8

1672010703 Công Thị Thủy 25/11/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010383 Nguyễn Thị Thu Thủy 23/05/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 6.3

1672010703 Công Thị Thủy 25/11/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010383 Nguyễn Thị Thu Thủy 23/05/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010703 Công Thị Thủy 25/11/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 2

1672010383 Nguyễn Thị Thu Thủy 23/05/1998 M21C Giáo dục gia đình 6

1672010393 Vũ Thị Hồng Tiễn 16/04/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 4

1672010393 Vũ Thị Hồng Tiễn 16/04/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 3

1672010403 Trần Thị Ngọc Trâm 20/03/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010403 Trần Thị Ngọc Trâm 20/03/1998 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.8

1672010403 Trần Thị Ngọc Trâm 20/03/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 6

1672010403 Trần Thị Ngọc Trâm 20/03/1998 M21C Giáo dục gia đình 6.5

1672010413 Lê Thị Ngọc Trang 25/06/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 6.8

1672010413 Lê Thị Ngọc Trang 25/06/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010413 Lê Thị Ngọc Trang 25/06/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 5

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010423 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1998 M21C Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010433 Huỳnh Thị Kim Tuyến 01/05/1998 M21C Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010433 Huỳnh Thị Kim Tuyến 01/05/1998 M21C Phương pháp NCKH-GD 6.5

1672010433 Huỳnh Thị Kim Tuyến 01/05/1998 M21C Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010433 Huỳnh Thị Kim Tuyến 01/05/1998 M21C Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5
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1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 2.8

1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 2.5

1672010504 Mai Thị Kim Anh 03/03/1998 M21D Giáo dục gia đình 4

1672010014 Lê Thị Kim Chi 04/05/1997 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010014 Lê Thị Kim Chi 04/05/1997 M21D Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010014 Lê Thị Kim Chi 04/05/1997 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.8

1672010014 Lê Thị Kim Chi 04/05/1997 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 3.3

1672010014 Lê Thị Kim Chi 04/05/1997 M21D Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010014 Lê Thị Kim Chi 04/05/1997 M21D Giáo dục gia đình 3

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Phương pháp NCKH-GD 3.8

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Đánh giá trong GDMN 3

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Giáo dục hòa nhập 5

1672010514 Lưu Thị Chị 03/02/1997 M21D Giáo dục gia đình 2

1672010024 Nguyễn Thị Thanh Diễm 18/11/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010024 Nguyễn Thị Thanh Diễm 18/11/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 5

1672010024 Nguyễn Thị Thanh Diễm 18/11/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 7

1672010024 Nguyễn Thị Thanh Diễm 18/11/1998 M21D Giáo dục gia đình 3

1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên 15/09/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 3.8

1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên 15/09/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/11/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên 15/09/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên 15/09/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên 15/09/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 3.8

1672010054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/11/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 5

1672010534 Nguyễn Sao Hồng Duyên 15/09/1998 M21D Giáo dục gia đình 4

1672010054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/11/1998 M21D Giáo dục gia đình 4.5

1672010074 Nguyễn Thị Kim Hân 20/12/1997 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010554 Phạm Thị Minh Hiếu 21/06/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010554 Phạm Thị Minh Hiếu 21/06/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010554 Phạm Thị Minh Hiếu 21/06/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010554 Phạm Thị Minh Hiếu 21/06/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 5

1672010124 Bùi Thị Việt Hưng 10/10/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010124 Bùi Thị Việt Hưng 10/10/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010124 Bùi Thị Việt Hưng 10/10/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5
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1672010124 Bùi Thị Việt Hưng 10/10/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010124 Bùi Thị Việt Hưng 10/10/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 5

1672010124 Bùi Thị Việt Hưng 10/10/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 6

1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hương 11/08/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hương 11/08/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6

1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hương 11/08/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010134 Hồ Thị Hương 28/07/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hương 11/08/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010134 Hồ Thị Hương 28/07/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hương 11/08/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010134 Hồ Thị Hương 28/07/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 5

1672010134 Hồ Thị Hương 28/07/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010134 Hồ Thị Hương 28/07/1998 M21D Giáo dục gia đình 6

1672010574 Nguyễn Thị Mẫn Hương 11/08/1998 M21D Giáo dục gia đình 4.5

1672010144 Hoàng Thị Huyền 13/05/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010144 Hoàng Thị Huyền 13/05/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010144 Hoàng Thị Huyền 13/05/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010144 Hoàng Thị Huyền 13/05/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 7

1672010594 Hồ Thị Mỹ Linh 01/11/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010194 Nguyễn Tài Linh 16/01/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010594 Hồ Thị Mỹ Linh 01/11/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010194 Nguyễn Tài Linh 16/01/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.8

1672010594 Hồ Thị Mỹ Linh 01/11/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010194 Nguyễn Tài Linh 16/01/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010594 Hồ Thị Mỹ Linh 01/11/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 6

1672010204 Nguyễn Thị Diệu Lưu 24/09/1998 M21D Giáo dục gia đình 2.5

1672010614 Nguyễn Phạm Thảo My 19/10/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010614 Nguyễn Phạm Thảo My 19/10/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010624 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/06/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010624 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/06/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 5

1672010624 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/06/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010234 Nguyễn Hoài Mộng Ngân 12/08/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010624 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/06/1998 M21D Giáo dục gia đình 4

1672010254 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/10/1997 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 3.6

1672010254 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/10/1997 M21D Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010254 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/10/1997 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010254 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/10/1997 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010254 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/10/1997 M21D Giáo dục gia đình 3.5

1672010264 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/06/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 4.6
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1672010264 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/06/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 4

1672010264 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/06/1998 M21D Giáo dục gia đình 3.5

1672010284 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20/08/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010284 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20/08/1998 M21D Giáo dục gia đình 5

1672010294 Lê Hoàng Oanh 16/09/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010294 Lê Hoàng Oanh 16/09/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010294 Lê Hoàng Oanh 16/09/1998 M21D Giáo dục gia đình 6

1672010654 Bùi Thị Bích Phụng 03/04/1997 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010654 Bùi Thị Bích Phụng 03/04/1997 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010654 Bùi Thị Bích Phụng 03/04/1997 M21D Phương pháp NCKH-GD 5

1672010654 Bùi Thị Bích Phụng 03/04/1997 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010654 Bùi Thị Bích Phụng 03/04/1997 M21D Giáo dục gia đình 6

1672010314 Trần Thị Kim Quanh 19/12/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010314 Trần Thị Kim Quanh 19/12/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010314 Trần Thị Kim Quanh 19/12/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 6.3

1672010314 Trần Thị Kim Quanh 19/12/1998 M21D Giáo dục gia đình 6

1672010324 Nguyễn Ngân Quỳnh 15/01/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010324 Nguyễn Ngân Quỳnh 15/01/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 4

1672010324 Nguyễn Ngân Quỳnh 15/01/1998 M21D Giáo dục gia đình 3.5

1672010354 Dương Nữ Thanh Thảo 24/03/1997 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010684 Nguyễn Thị Thảo 10/07/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 5

1672010354 Dương Nữ Thanh Thảo 24/03/1997 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4

1672010684 Nguyễn Thị Thảo 10/07/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010684 Nguyễn Thị Thảo 10/07/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 7

1672010684 Nguyễn Thị Thảo 10/07/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010684 Nguyễn Thị Thảo 10/07/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 6

1672010364 Lê Thị Thơm 06/06/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 3

1672010364 Lê Thị Thơm 06/06/1998 M21D Giáo dục gia đình 4

1672010384 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/10/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010384 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/10/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010384 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/10/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 6.3

1672010384 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/10/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 4.3

1672010394 Nguyễn Thị Hồng Tin 28/08/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010394 Nguyễn Thị Hồng Tin 28/08/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010394 Nguyễn Thị Hồng Tin 28/08/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 5

1672010394 Nguyễn Thị Hồng Tin 28/08/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.8

1672010394 Nguyễn Thị Hồng Tin 28/08/1998 M21D Giáo dục gia đình 6.5

1672010404 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/10/1998 M21D Giáo dục gia đình 4.5

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.8

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 5

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010714 Đỗ Thúy Bảo Trân 14/10/1998 M21D Giáo dục gia đình 5.5

1672010424 Lê Thị Tuyết Trinh 04/10/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010424 Lê Thị Tuyết Trinh 04/10/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010424 Lê Thị Tuyết Trinh 04/10/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010754 Đỗ Nhật Vi 29/05/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010754 Đỗ Nhật Vi 29/05/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 3.8

1672010754 Đỗ Nhật Vi 29/05/1998 M21D Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010754 Đỗ Nhật Vi 29/05/1998 M21D Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010754 Đỗ Nhật Vi 29/05/1998 M21D Giáo dục gia đình 5

1672010764 Lê Phùng Tường Vy 17/09/1998 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010764 Lê Phùng Tường Vy 17/09/1998 M21D Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010764 Lê Phùng Tường Vy 17/09/1998 M21D Phương pháp NCKH-GD 5

1672010764 Lê Phùng Tường Vy 17/09/1998 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.8

1672010764 Lê Phùng Tường Vy 17/09/1998 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010764 Lê Phùng Tường Vy 17/09/1998 M21D Giáo dục gia đình 6

1672010474 Nguyễn Thị Yến 15/09/1997 M21D Đường lối CM của ĐCSVN 4.4

1672010474 Nguyễn Thị Yến 15/09/1997 M21D Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010474 Nguyễn Thị Yến 15/09/1997 M21D Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.3

1672010474 Nguyễn Thị Yến 15/09/1997 M21D Giáo dục hòa nhập 6

1672010474 Nguyễn Thị Yến 15/09/1997 M21D Giáo dục gia đình 5.5

1672010052 Nguyễn Thị Mỹ Duyên A 19/06/1997 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010052 Nguyễn Thị Mỹ Duyên A 19/06/1997 M21E Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010052 Nguyễn Thị Mỹ Duyên A 19/06/1997 M21E Đánh giá trong GDMN 2.8

1672010505 Nguyễn Phúc Kim Anh 21/12/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010505 Nguyễn Phúc Kim Anh 21/12/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 2

1672010505 Nguyễn Phúc Kim Anh 21/12/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010015 Đoàn Thị Kim Chi 28/02/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010015 Đoàn Thị Kim Chi 28/02/1998 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010015 Đoàn Thị Kim Chi 28/02/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 4.8

1672010015 Đoàn Thị Kim Chi 28/02/1998 M21E Giáo dục gia đình 4

1672010025 Phan Thị Mỹ Diên 16/05/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010025 Phan Thị Mỹ Diên 16/05/1998 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010025 Phan Thị Mỹ Diên 16/05/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010530 Đặng Thị Duyên 25/02/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4.4



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010045 Ngô Thị Quỳnh Duyên 07/08/1998 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010530 Đặng Thị Duyên 25/02/1998 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010045 Ngô Thị Quỳnh Duyên 07/08/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010530 Đặng Thị Duyên 25/02/1998 M21E Giáo dục gia đình 5.5

1672010052 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/06/1997 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010065 Võ Thị Thu Hà 05/09/1998 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010065 Võ Thị Thu Hà 05/09/1998 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.5

1672010065 Võ Thị Thu Hà 05/09/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010085 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/07/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010085 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/07/1998 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010085 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/07/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 4.8

1672010085 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/07/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010085 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/07/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 6

1672010095 Bùi Thị Thảo Hiền 08/04/1998 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010095 Bùi Thị Thảo Hiền 08/04/1998 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010095 Bùi Thị Thảo Hiền 08/04/1998 M21E Giáo dục gia đình 5.5

1672010565 Đạt Thị Bông Hồng 04/06/1996 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010565 Đạt Thị Bông Hồng 04/06/1996 M21E Phương pháp NCKH-GD 5

1672010565 Đạt Thị Bông Hồng 04/06/1996 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010565 Đạt Thị Bông Hồng 04/06/1996 M21E Đánh giá trong GDMN 4

1672010565 Đạt Thị Bông Hồng 04/06/1996 M21E Giáo dục hòa nhập 4

1672010565 Đạt Thị Bông Hồng 04/06/1996 M21E Giáo dục gia đình 5.5

1672010135 Phạm Thị Lan Hương 01/06/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010575 Phan Thị Hương 01/02/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010575 Phan Thị Hương 01/02/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 6.5

1672010135 Phạm Thị Lan Hương 01/06/1998 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010125 Nguyễn Thị Mỹ Hương 05/10/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010135 Phạm Thị Lan Hương 01/06/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010125 Nguyễn Thị Mỹ Hương 05/10/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010135 Phạm Thị Lan Hương 01/06/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010575 Phan Thị Hương 01/02/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 3

1672010125 Nguyễn Thị Mỹ Hương 05/10/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 5

1672010135 Phạm Thị Lan Hương 01/06/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010575 Phan Thị Hương 01/02/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010125 Nguyễn Thị Mỹ Hương 05/10/1998 M21E Giáo dục gia đình 5.5

1672010575 Phan Thị Hương 01/02/1998 M21E Giáo dục gia đình 6.5

1672010585 Bo Bo Thị Lan 07/04/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010175 Nguyễn Thị Mỹ Liên 17/12/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010175 Nguyễn Thị Mỹ Liên 17/12/1998 M21E Giáo dục gia đình 4



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010625 Trần Thị Thu Ngân 11/03/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010635 Nguyễn Thị Nguyệt 29/08/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010635 Nguyễn Thị Nguyệt 29/08/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 5.8

1672010635 Nguyễn Thị Nguyệt 29/08/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010645 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010645 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1998 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010645 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010645 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 5

1672010295 Phạm Thị Oanh 02/08/1997 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010295 Phạm Thị Oanh 02/08/1997 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010295 Phạm Thị Oanh 02/08/1997 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010295 Phạm Thị Oanh 02/08/1997 M21E Giáo dục gia đình 6

1672010655 Nguyễn Chúc Phương 15/01/1998 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010655 Nguyễn Chúc Phương 15/01/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010655 Nguyễn Chúc Phương 15/01/1998 M21E Giáo dục gia đình 5

1672010325 Trần Như Quỳnh 22/06/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 7.4

1672010325 Trần Như Quỳnh 22/06/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010334 Ngô Thị Tâm 18/01/1997 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010334 Ngô Thị Tâm 18/01/1997 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010334 Ngô Thị Tâm 18/01/1997 M21E Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010334 Ngô Thị Tâm 18/01/1997 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010334 Ngô Thị Tâm 18/01/1997 M21E Giáo dục hòa nhập 4

1672010355 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/02/1997 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010355 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/02/1997 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010355 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/02/1997 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010355 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/02/1997 M21E Đánh giá trong GDMN 2

1672010365 Lê Thị Thanh Thu 09/06/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010365 Lê Thị Thanh Thu 09/06/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 5

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Phương pháp NCKH-GD 3.3

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010365 Lê Thị Thanh Thu 09/06/1998 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Giáo dục hòa nhập 4

1672010365 Lê Thị Thanh Thu 09/06/1998 M21E Giáo dục gia đình 6

1672010695 Lưu Thị Chi Thu 17/07/1995 M21E Giáo dục gia đình 4.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010385 Lê Thị Cẩm Tiên 15/09/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010395 Phạm Thị Thùy Tính 10/10/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010395 Phạm Thị Thùy Tính 10/10/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010395 Phạm Thị Thùy Tính 10/10/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 4

1672010405 Lê Thị Ngọc Trâm 10/06/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010405 Lê Thị Ngọc Trâm 10/06/1998 M21E Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010405 Lê Thị Ngọc Trâm 10/06/1998 M21E Giáo dục gia đình 5.5

1672010415 Trương Thị Thu Trang 11/01/1997 M21E Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010415 Trương Thị Thu Trang 11/01/1997 M21E Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3.5

1672010415 Trương Thị Thu Trang 11/01/1997 M21E Đánh giá trong GDMN 5

1672010415 Trương Thị Thu Trang 11/01/1997 M21E Giáo dục gia đình 5.5

1672010425 Đinh Thị Nhật Trinh 05/06/1993 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010425 Đinh Thị Nhật Trinh 05/06/1993 M21E Phương pháp NCKH-GD 2

1672010425 Đinh Thị Nhật Trinh 05/06/1993 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010425 Đinh Thị Nhật Trinh 05/06/1993 M21E Đánh giá trong GDMN 5

1672010425 Đinh Thị Nhật Trinh 05/06/1993 M21E Giáo dục gia đình 4.5

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 7

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010765 Phạm Hoài Vy 22/09/1998 M21E Giáo dục gia đình 5

1672010465 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/07/1997 M21E Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010465 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/07/1997 M21E Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010465 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/07/1997 M21E Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010465 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/07/1997 M21E Giáo dục gia đình 4

1672010506 Trần Thị Ngọc Anh 23/08/1997 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010006 Nguyễn Thị Mai Anh 15/08/1997 M21G Phương pháp NCKH-GD 4

1672010506 Trần Thị Ngọc Anh 23/08/1997 M21G Phương pháp NCKH-GD 3

1672010506 Trần Thị Ngọc Anh 23/08/1997 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3

1672010506 Trần Thị Ngọc Anh 23/08/1997 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010006 Nguyễn Thị Mai Anh 15/08/1997 M21G Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010506 Trần Thị Ngọc Anh 23/08/1997 M21G Giáo dục hòa nhập 4

1672010006 Nguyễn Thị Mai Anh 15/08/1997 M21G Giáo dục gia đình 5

1672010016 Trần Thị Phương Chi 26/06/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010016 Trần Thị Phương Chi 26/06/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010016 Trần Thị Phương Chi 26/06/1998 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010016 Trần Thị Phương Chi 26/06/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010016 Trần Thị Phương Chi 26/06/1998 M21G Giáo dục gia đình 4.5

1672010526 Trịnh Thị Đổi 07/01/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010526 Trịnh Thị Đổi 07/01/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.3

1672010056 Triệu Thị Duyên 02/08/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010536 Trần Thị Mỹ Duyên 24/12/1997 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010056 Triệu Thị Duyên 02/08/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.6

1672010056 Triệu Thị Duyên 02/08/1998 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010536 Trần Thị Mỹ Duyên 24/12/1997 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.8

1672010056 Triệu Thị Duyên 02/08/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010536 Trần Thị Mỹ Duyên 24/12/1997 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010056 Triệu Thị Duyên 02/08/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 6.5

1672010086 Nguyễn Thị Bích Hạnh 17/10/1998 M21G Giáo dục gia đình 3.5

1672010106 Ksor H'Nĩu 03/09/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010106 Ksor H'Nĩu 03/09/1998 M21G Giáo dục gia đình 4

1672010556 Phan Thị Kiều Hoa 24/02/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 4

1672010556 Phan Thị Kiều Hoa 24/02/1998 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010556 Phan Thị Kiều Hoa 24/02/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010556 Phan Thị Kiều Hoa 24/02/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010556 Phan Thị Kiều Hoa 24/02/1998 M21G Giáo dục hòa nhập 2.5

1672010576 Thạch Thị Kim Hương 25/08/1997 M21G Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010576 Thạch Thị Kim Hương 25/08/1997 M21G Giáo dục gia đình 3

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Giáo dục hòa nhập 6

1672010146 Huỳnh Thị Bích Huyền 06/12/1997 M21G Giáo dục gia đình 6

1672010156 Thị Khuyên 12/04/1997 M21G Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010156 Thị Khuyên 12/04/1997 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010156 Thị Khuyên 12/04/1997 M21G Đánh giá trong GDMN 3

1672010166 Nguyễn Thị Lan 29/08/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 4.4

1672010166 Nguyễn Thị Lan 29/08/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2

1672010166 Nguyễn Thị Lan 29/08/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 2.8

1672010166 Nguyễn Thị Lan 29/08/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010166 Nguyễn Thị Lan 29/08/1998 M21G Giáo dục gia đình 3

1672010586 Ma Lành 07/10/1997 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010586 Ma Lành 07/10/1997 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010586 Ma Lành 07/10/1997 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3

1672010586 Ma Lành 07/10/1997 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010586 Ma Lành 07/10/1997 M21G Đánh giá trong GDMN 6.5

1672010586 Ma Lành 07/10/1997 M21G Giáo dục hòa nhập 5

1672010176 Lê Thị Hồng Liên 14/08/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 3.4

1672010176 Lê Thị Hồng Liên 14/08/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010176 Lê Thị Hồng Liên 14/08/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010186 Châu Thị Linh 03/01/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010596 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/09/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010186 Châu Thị Linh 03/01/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.8

1672010596 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/09/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010186 Châu Thị Linh 03/01/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010186 Châu Thị Linh 03/01/1998 M21G Giáo dục gia đình 2

1672010610 Trần Thị Mến 22/04/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010610 Trần Thị Mến 22/04/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010636 Pi Năng Thị Nguyệt 03/04/1997 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 4

1672010636 Pi Năng Thị Nguyệt 03/04/1997 M21G Phương pháp NCKH-GD 3.8

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 2.8

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 5

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Giáo dục hòa nhập 5

1672010256 Nguyễn Thị Nhạn 07/12/1998 M21G Giáo dục gia đình 3

1672010656 Nguyễn Nhật Nam Phương 23/11/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010656 Nguyễn Nhật Nam Phương 23/11/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010656 Nguyễn Nhật Nam Phương 23/11/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 2.8

1672010656 Nguyễn Nhật Nam Phương 23/11/1998 M21G Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010656 Nguyễn Nhật Nam Phương 23/11/1998 M21G Giáo dục gia đình 4.5

1672010346 Nguyễn Thị Dạ Thảo 01/07/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010356 Trương Thị Mỹ Thảo 08/12/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 4.8

1672010356 Trương Thị Mỹ Thảo 08/12/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.8

1672010356 Trương Thị Mỹ Thảo 08/12/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 7

1672010356 Trương Thị Mỹ Thảo 08/12/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010706 Huỳnh Thị Thủy 24/07/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 6.8

1672010706 Huỳnh Thị Thủy 24/07/1998 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6

1672010706 Huỳnh Thị Thủy 24/07/1998 M21G Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010706 Huỳnh Thị Thủy 24/07/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 6.8

1672010706 Huỳnh Thị Thủy 24/07/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 6.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010386 Nguyễn Phùng Ngọc Tiên 12/11/1998 M21G Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010386 Nguyễn Phùng Ngọc Tiên 12/11/1998 M21G Giáo dục gia đình 5

1672010399 Trần Hà Minh Trâm 05/06/1998 M21G Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010399 Trần Hà Minh Trâm 05/06/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010399 Trần Hà Minh Trâm 05/06/1998 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3

1672010399 Trần Hà Minh Trâm 05/06/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 3

1672010406 Nguyễn Thị Bảo Trân 03/10/1998 M21G Giáo dục gia đình 3.5

1672010426 Nguyễn Tố Trinh 25/03/1998 M21G Phương pháp NCKH-GD 3

1672010426 Nguyễn Tố Trinh 25/03/1998 M21G Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.3

1672010426 Nguyễn Tố Trinh 25/03/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 4

1672010736 Trương Tuyên Tuyến 19/10/1998 M21G Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010736 Trương Tuyên Tuyến 19/10/1998 M21G Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010436 Trần Thị Thanh Tuyền 05/01/1998 M21G Giáo dục hòa nhập 5.3

1672010507 Trịnh Thị Ngọc Anh 23/01/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010507 Trịnh Thị Ngọc Anh 23/01/1998 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010507 Trịnh Thị Ngọc Anh 23/01/1998 M21H Giáo dục hòa nhập 5.8

1672010007 Trần Thị Thu Ánh 08/07/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010007 Trần Thị Thu Ánh 08/07/1998 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010007 Trần Thị Thu Ánh 08/07/1998 M21H Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010007 Trần Thị Thu Ánh 08/07/1998 M21H Giáo dục gia đình 4

1672010017 Trịnh Thị Kim Chi 09/02/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 3.8

1672010017 Trịnh Thị Kim Chi 09/02/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010017 Trịnh Thị Kim Chi 09/02/1998 M21H Phương pháp NCKH-GD 3.3

1672010017 Trịnh Thị Kim Chi 09/02/1998 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010017 Trịnh Thị Kim Chi 09/02/1998 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010017 Trịnh Thị Kim Chi 09/02/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010537 Cao Thị Út Em 05/10/1997 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010537 Cao Thị Út Em 05/10/1997 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010537 Cao Thị Út Em 05/10/1997 M21H Phương pháp NCKH-GD 3.8

1672010537 Cao Thị Út Em 05/10/1997 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010537 Cao Thị Út Em 05/10/1997 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010537 Cao Thị Út Em 05/10/1997 M21H Đánh giá trong GDMN 3

1672010087 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 20/09/1998 M21H Giáo dục gia đình 5.5

1672010557 Trương Thị Hoa 24/10/1997 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010557 Trương Thị Hoa 24/10/1997 M21H Giáo dục gia đình 5

1672010157 Cao Thị Kiệm 06/06/1995 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.8

1672010157 Cao Thị Kiệm 06/06/1995 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010157 Cao Thị Kiệm 06/06/1995 M21H Đánh giá trong GDMN 3

1672010157 Cao Thị Kiệm 06/06/1995 M21H Giáo dục hòa nhập 5.5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010167 Nguyễn Thị Tuyết Lan 07/01/1997 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3

1672010587 Nguyễn Thị Thanh Lành 10/11/1995 M21H Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010587 Nguyễn Thị Thanh Lành 10/11/1995 M21H Đánh giá trong GDMN 5.3

1672010587 Nguyễn Thị Thanh Lành 10/11/1995 M21H Giáo dục hòa nhập 3

1672010587 Nguyễn Thị Thanh Lành 10/11/1995 M21H Giáo dục gia đình 4

1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh 15/11/1997 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 4.4

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Phương pháp NCKH-GD 4

1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh 15/11/1997 M21H Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh 15/11/1997 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh 15/11/1997 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 3.3

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 3

1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh 15/11/1997 M21H Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010597 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/09/1998 M21H Giáo dục gia đình 6

1672010197 Phạm Thị Ngọc Linh 15/11/1997 M21H Giáo dục gia đình 2.8

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Phương pháp NCKH-GD 6

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.8

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 6

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Giáo dục hòa nhập 6

1672010207 Nguyễn Thị Huyền Mai 12/04/1998 M21H Giáo dục gia đình 4.5

1672010217 Nguyễn Thị Mơ 06/06/1996 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.5

1672010217 Nguyễn Thị Mơ 06/06/1996 M21H Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010627 Hán Trương Hồng Ngọc 26/05/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 6.4

1672010627 Hán Trương Hồng Ngọc 26/05/1998 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.5

1672010627 Hán Trương Hồng Ngọc 26/05/1998 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.8

1672010247 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 14/12/1998 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010247 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 14/12/1998 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 6.8

1672010247 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 14/12/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 6

1672010247 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 14/12/1998 M21H Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010277 Đoàn Thị Hồng Nhung 20/10/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 3

1672010277 Đoàn Thị Hồng Nhung 20/10/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010287 Nguyễn Thị Kiều Oanh 16/05/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010297 Nguyễn Thị Thanh Phùng 06/08/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5
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1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý 11/04/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý 11/04/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý 11/04/1998 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý 11/04/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 6

1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý 11/04/1998 M21H Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010317 Nguyễn Thị Ngọc Quý 11/04/1998 M21H Giáo dục gia đình 5

1672010677 Cao Thị Linh Tâm 12/12/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 4.4

1672010677 Cao Thị Linh Tâm 12/12/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010677 Cao Thị Linh Tâm 12/12/1998 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 2.8

1672010367 Lê Thị Thu 22/12/1997 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 6.4

1672010367 Lê Thị Thu 22/12/1997 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 7

1672010367 Lê Thị Thu 22/12/1997 M21H Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.5

1672010367 Lê Thị Thu 22/12/1997 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.8

1672010367 Lê Thị Thu 22/12/1997 M21H Đánh giá trong GDMN 6

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Phương pháp NCKH-GD 4

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Giáo dục hòa nhập 5

1672010397 Lê Thanh Trà 24/02/1997 M21H Giáo dục gia đình 4.5

1672010417 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/12/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 6.8

1672010417 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/12/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010409 Nguyễn Thị Trang 21/02/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010409 Nguyễn Thị Trang 21/02/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010417 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/12/1998 M21H Giáo dục hòa nhập 6

1672010417 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/12/1998 M21H Giáo dục gia đình 6

1672010447 Huỳnh Thị Thúy Vân 09/10/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010447 Huỳnh Thị Thúy Vân 09/10/1998 M21H Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010447 Huỳnh Thị Thúy Vân 09/10/1998 M21H Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010757 Trần Thị Thu Vi 27/04/1998 M21H Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010757 Trần Thị Thu Vi 27/04/1998 M21H Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010767 Bo Bo Thị Kim Yến 06/10/1998 M21H Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010767 Bo Bo Thị Kim Yến 06/10/1998 M21H Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010508 Cil Pam K' Ánh 28/08/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 2.8

1672010508 Cil Pam K' Ánh 28/08/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.8

1672010508 Cil Pam K' Ánh 28/08/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010508 Cil Pam K' Ánh 28/08/1998 M21I Giáo dục gia đình 5

1672010548 Nguyễn Thị Minh Hậu 15/10/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 4.4
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1672010548 Nguyễn Thị Minh Hậu 15/10/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010548 Nguyễn Thị Minh Hậu 15/10/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 5.8

1672010548 Nguyễn Thị Minh Hậu 15/10/1998 M21I Giáo dục hòa nhập 5

1672010548 Nguyễn Thị Minh Hậu 15/10/1998 M21I Giáo dục gia đình 4

1672010098 Nguyễn Diệu Hiền 20/07/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010098 Nguyễn Diệu Hiền 20/07/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010098 Nguyễn Diệu Hiền 20/07/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 6.5

1672010098 Nguyễn Diệu Hiền 20/07/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.8

1672010098 Nguyễn Diệu Hiền 20/07/1998 M21I Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010098 Nguyễn Diệu Hiền 20/07/1998 M21I Giáo dục gia đình 6.5

1672010558 Mang Thị Kim Hòa 07/06/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010118 Lữ Thị Kim Hồng 15/08/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010118 Lữ Thị Kim Hồng 15/08/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010118 Lữ Thị Kim Hồng 15/08/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010118 Lữ Thị Kim Hồng 15/08/1998 M21I Giáo dục gia đình 7

1672010168 Nguyễn Thị Lanh 15/11/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 6.4

1672010168 Nguyễn Thị Lanh 15/11/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010168 Nguyễn Thị Lanh 15/11/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010168 Nguyễn Thị Lanh 15/11/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010168 Nguyễn Thị Lanh 15/11/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010598 Nguyễn Thị Tuyết Linh 11/11/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4

1672010598 Nguyễn Thị Tuyết Linh 11/11/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1572010473 Nguyễn Thị Mỹ Luy 16/03/1997 M21I Phương pháp NCKH-GD 4

1572010473 Nguyễn Thị Mỹ Luy 16/03/1997 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.3

1572010473 Nguyễn Thị Mỹ Luy 16/03/1997 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1572010473 Nguyễn Thị Mỹ Luy 16/03/1997 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010208 Phạm Thị Ngọc Mai 10/08/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.3

1672010208 Phạm Thị Ngọc Mai 10/08/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 5.3

1672010218 Nguyễn Thị Muội 28/08/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010218 Nguyễn Thị Muội 28/08/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010218 Nguyễn Thị Muội 28/08/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 4

1672010618 Nguyễn Phương Nam 19/10/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 6.4

1672010618 Nguyễn Phương Nam 19/10/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010618 Nguyễn Phương Nam 19/10/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010618 Nguyễn Phương Nam 19/10/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010248 Huỳnh Nguyễn Bích Ngọc 10/03/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010248 Huỳnh Nguyễn Bích Ngọc 10/03/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010248 Huỳnh Nguyễn Bích Ngọc 10/03/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 6.5

1572010479 Phan Thị Nhật Nguyên 02/01/1997 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3.5
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1572010479 Phan Thị Nhật Nguyên 02/01/1997 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1572010479 Phan Thị Nhật Nguyên 02/01/1997 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010288 Lê Thị Kim Oanh 14/03/1997 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010288 Lê Thị Kim Oanh 14/03/1997 M21I Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010288 Lê Thị Kim Oanh 14/03/1997 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010288 Lê Thị Kim Oanh 14/03/1997 M21I Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010288 Lê Thị Kim Oanh 14/03/1997 M21I Giáo dục gia đình 4.5

1672010658 Nguyễn Thị Ngọc Phương 03/10/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010658 Nguyễn Thị Ngọc Phương 03/10/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010658 Nguyễn Thị Ngọc Phương 03/10/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010658 Nguyễn Thị Ngọc Phương 03/10/1998 M21I Giáo dục gia đình 4

1672010668 Phạm Thị Quyên 20/12/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010668 Phạm Thị Quyên 20/12/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010668 Phạm Thị Quyên 20/12/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 6.5

1672010668 Phạm Thị Quyên 20/12/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010668 Phạm Thị Quyên 20/12/1998 M21I Giáo dục gia đình 3.5

1672010688 Trần Thị Thu Thảo 20/10/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010688 Trần Thị Thu Thảo 20/10/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010688 Trần Thị Thu Thảo 20/10/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 4

1672010688 Trần Thị Thu Thảo 20/10/1998 M21I Giáo dục gia đình 4

1672010398 Nguyễn Thị Bảo Trâm 15/05/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010728 Đàng Thị Thanh Triệu 15/02/1996 M21I Phương pháp NCKH-GD 4.8

1672010728 Đàng Thị Thanh Triệu 15/02/1996 M21I Đánh giá trong GDMN 5

1672010728 Đàng Thị Thanh Triệu 15/02/1996 M21I Giáo dục gia đình 4.5

1672010428 Mai Võ Quỳnh Trúc 14/10/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3

1672010428 Mai Võ Quỳnh Trúc 14/10/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010428 Mai Võ Quỳnh Trúc 14/10/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010428 Mai Võ Quỳnh Trúc 14/10/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010428 Mai Võ Quỳnh Trúc 14/10/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 6.3

1672010428 Mai Võ Quỳnh Trúc 14/10/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 4

1672010438 Trần Thị Thanh Tuyền 25/07/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010438 Trần Thị Thanh Tuyền 25/07/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010438 Trần Thị Thanh Tuyền 25/07/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010438 Trần Thị Thanh Tuyền 25/07/1998 M21I Giáo dục hòa nhập 5

1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/01/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/01/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/01/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 6

1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/01/1998 M21I Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010441 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/01/1998 M21I Giáo dục gia đình 5.5
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1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 7.5

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.8

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010448 Lê Thị Thanh Vi 27/01/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010448 Lê Thị Thanh Vi 27/01/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 4.8

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Đánh giá trong GDMN 4

1672010448 Lê Thị Thanh Vi 27/01/1998 M21I Giáo dục hòa nhập 5.8

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Giáo dục hòa nhập 6

1672010448 Lê Thị Thanh Vi 27/01/1998 M21I Giáo dục gia đình 6.5

1672010758 Trần Thúy Vi 24/06/1998 M21I Giáo dục gia đình 6.5

1672010468 Phan Thị Tâm Yên 21/03/1998 M21I Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010468 Phan Thị Tâm Yên 21/03/1998 M21I Phương pháp NCKH-GD 6.3

1672010509 Hồ Thị Ngọc Ánh 29/11/1997 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 3.8

1672010509 Hồ Thị Ngọc Ánh 29/11/1997 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010509 Hồ Thị Ngọc Ánh 29/11/1997 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010509 Hồ Thị Ngọc Ánh 29/11/1997 M21K Đánh giá trong GDMN 5

1672010509 Hồ Thị Ngọc Ánh 29/11/1997 M21K Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010519 Lê Thị Dàng 02/01/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010519 Lê Thị Dàng 02/01/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung 04/03/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6

1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung 04/03/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung 04/03/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.8

1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung 04/03/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010039 Huỳnh Thị Mỹ Dung 04/03/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010049 Phạm Thị Duyên 19/03/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010049 Phạm Thị Duyên 19/03/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.8

1672010049 Phạm Thị Duyên 19/03/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.8

1672010049 Phạm Thị Duyên 19/03/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010061 Nguyễn Lê Giang 30/04/1997 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010061 Nguyễn Lê Giang 30/04/1997 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010061 Nguyễn Lê Giang 30/04/1997 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 6.5

1672010099 Lê Thị Thu Hiền 22/09/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010099 Lê Thị Thu Hiền 22/09/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010099 Lê Thị Thu Hiền 22/09/1998 M21K Giáo dục gia đình 6

1672010109 Phạm Thị Khánh Hòa 31/10/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010109 Phạm Thị Khánh Hòa 31/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.3
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1672010109 Phạm Thị Khánh Hòa 31/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hương 06/02/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010129 Ngô Huỳnh Diễm Hương 14/05/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4

1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hương 06/02/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5.5

1672010129 Ngô Huỳnh Diễm Hương 14/05/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hương 06/02/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 3.5

1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hương 06/02/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010139 Nguyễn Thị Thúy Hương 06/02/1998 M21K Giáo dục gia đình 3

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 6

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 4.8

1672010153 Phan Thư Anh Kha 04/04/1998 M21K Giáo dục gia đình 3

1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh 01/01/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh 01/01/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh 01/01/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.3

1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh 01/01/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh 01/01/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 4

1672010579 Đàng Thị Mỹ Khanh 01/01/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 5

1672010169 Tống Thị Mỹ Lành 09/09/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4

1672010169 Tống Thị Mỹ Lành 09/09/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010169 Tống Thị Mỹ Lành 09/09/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3.8

1672010169 Tống Thị Mỹ Lành 09/09/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 3.8

1672010179 Nguyễn Thị Liễu 20/07/1997 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010179 Nguyễn Thị Liễu 20/07/1997 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010179 Nguyễn Thị Liễu 20/07/1997 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010179 Nguyễn Thị Liễu 20/07/1997 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010179 Nguyễn Thị Liễu 20/07/1997 M21K Giáo dục gia đình 3.5

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh 25/09/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh 25/09/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh 25/09/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 3

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.5

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6
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1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh 25/09/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh 25/09/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 6.8

1672010189 Ngô Thị Hà Linh 15/04/1998 M21K Giáo dục gia đình 6.5

1672010599 Phạm Thị Mỹ Linh 25/09/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010199 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/04/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.4

1672010199 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/04/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010199 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/04/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.3

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 6.8

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 6

1672010209 Phạm Thị Mãi 08/06/1998 M21K Giáo dục gia đình 4.5

1672010609 Trần Thị Mận 31/12/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010609 Trần Thị Mận 31/12/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010219 Huỳnh Thị Huyền My 03/09/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010219 Huỳnh Thị Huyền My 03/09/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010219 Huỳnh Thị Huyền My 03/09/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010219 Huỳnh Thị Huyền My 03/09/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010219 Huỳnh Thị Huyền My 03/09/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010219 Huỳnh Thị Huyền My 03/09/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5

1672010229 Đỗ Thị Bé Năm 29/09/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010229 Đỗ Thị Bé Năm 29/09/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6

1672010229 Đỗ Thị Bé Năm 29/09/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 6.5

1672010239 Nguyễn Nhật Bảo Ngân 18/09/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010239 Nguyễn Nhật Bảo Ngân 18/09/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010239 Nguyễn Nhật Bảo Ngân 18/09/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5

1672010639 Nguyễn Thanh Nhã 09/02/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010639 Nguyễn Thanh Nhã 09/02/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.8

1672010639 Nguyễn Thanh Nhã 09/02/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.5

1672010639 Nguyễn Thanh Nhã 09/02/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010639 Nguyễn Thanh Nhã 09/02/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5

1672010639 Nguyễn Thanh Nhã 09/02/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010259 Lê Hồ Yến Nhi 22/10/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010259 Lê Hồ Yến Nhi 22/10/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.8



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010259 Lê Hồ Yến Nhi 22/10/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 4

1672010269 Phan Thị Trúc Như 18/05/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 6.4

1672010269 Phan Thị Trúc Như 18/05/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010269 Phan Thị Trúc Như 18/05/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010269 Phan Thị Trúc Như 18/05/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.5

1672010269 Phan Thị Trúc Như 18/05/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010269 Phan Thị Trúc Như 18/05/1998 M21K Giáo dục gia đình 4

1672010279 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/10/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010279 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/10/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010279 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/10/1998 M21K Giáo dục gia đình 6

1672010289 Trần Thị Kim Oanh 17/08/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010289 Trần Thị Kim Oanh 17/08/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.3

1672010289 Trần Thị Kim Oanh 17/08/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6.3

1672010309 Phạm Minh Phương 27/03/1997 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010309 Phạm Minh Phương 27/03/1997 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.8

1672010309 Phạm Minh Phương 27/03/1997 M21K Giáo dục hòa nhập 6

1672010309 Phạm Minh Phương 27/03/1997 M21K Giáo dục gia đình 5.5

1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh 21/07/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh 21/07/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh 21/07/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh 21/07/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh 21/07/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010669 Đinh Thị Nhật Quỳnh 21/07/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang 17/02/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang 17/02/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6

1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang 17/02/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 5

1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang 17/02/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang 17/02/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 5.5

1672010329 Nguyễn Trịnh Sang Sang 17/02/1998 M21K Giáo dục gia đình 6.5

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3.5

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010679 Hán Thị Hồng Thái 20/12/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010339 Lê Thị Thắm 26/03/1997 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6

1672010339 Lê Thị Thắm 26/03/1997 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.3



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010339 Lê Thị Thắm 26/03/1997 M21K Giáo dục hòa nhập 5

1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010349 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/10/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ 04/05/1997 M21K Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ 04/05/1997 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ 04/05/1997 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.8

1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ 04/05/1997 M21K Đánh giá trong GDMN 3

1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ 04/05/1997 M21K Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010689 Thạch Thị Thanh Thơ 04/05/1997 M21K Giáo dục gia đình 4.5

1472011009 Phan Ngọc Anh Thư 29/07/1995 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.3

1472011009 Phan Ngọc Anh Thư 29/07/1995 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1472011009 Phan Ngọc Anh Thư 29/07/1995 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010699 Nguyễn Thị Minh Thương 17/04/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.5

1672010699 Nguyễn Thị Minh Thương 17/04/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3.5

1672010699 Nguyễn Thị Minh Thương 17/04/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010699 Nguyễn Thị Minh Thương 17/04/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010699 Nguyễn Thị Minh Thương 17/04/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/10/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.5

1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/10/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/10/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 3

1672010389 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/10/1998 M21K Giáo dục gia đình 3.5

1672010719 Mấu Thị Hồng Trang 01/03/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010719 Mấu Thị Hồng Trang 01/03/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 5

1672010719 Mấu Thị Hồng Trang 01/03/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 3.5

1672010719 Mấu Thị Hồng Trang 01/03/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010719 Mấu Thị Hồng Trang 01/03/1998 M21K Giáo dục gia đình 5

1672010729 Huỳnh Lê Kim Trinh 07/07/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 3.5

1672010729 Huỳnh Lê Kim Trinh 07/07/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.5

1672010729 Huỳnh Lê Kim Trinh 07/07/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010729 Huỳnh Lê Kim Trinh 07/07/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010729 Huỳnh Lê Kim Trinh 07/07/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 3

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.3
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1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.8

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 2.8

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Đánh giá trong GDMN 2

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Giáo dục hòa nhập 3.5

1672010429 Phạm Thị Mai Trúc 06/10/1997 M21K Giáo dục gia đình 4.5

1672010739 Dương Thị Tuyết 30/06/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 3.4

1672010439 Trần Thị Bạch Tuyết 20/10/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010739 Dương Thị Tuyết 30/06/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4

1672010739 Dương Thị Tuyết 30/06/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010439 Trần Thị Bạch Tuyết 20/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 3

1672010439 Trần Thị Bạch Tuyết 20/10/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010739 Dương Thị Tuyết 30/06/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 4

1672010739 Dương Thị Tuyết 30/06/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 5

1672010439 Trần Thị Bạch Tuyết 20/10/1998 M21K Giáo dục gia đình 5.5

1672010749 Lưu Nữ Hoàn Lan Vân 02/10/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 3.6

1672010749 Lưu Nữ Hoàn Lan Vân 02/10/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 3.5

1672010749 Lưu Nữ Hoàn Lan Vân 02/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.8

1672010749 Lưu Nữ Hoàn Lan Vân 02/10/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010749 Lưu Nữ Hoàn Lan Vân 02/10/1998 M21K Giáo dục gia đình 2.5

1672010449 Trần Thị Thanh Vị 04/10/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010449 Trần Thị Thanh Vị 04/10/1998 M21K Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.3

1672010449 Trần Thị Thanh Vị 04/10/1998 M21K Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010759 Cil K' Việt 06/07/1998 M21K Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010759 Cil K' Việt 06/07/1998 M21K Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5.5

1672010759 Cil K' Việt 06/07/1998 M21K Phương pháp NCKH-GD 4.3

1672010759 Cil K' Việt 06/07/1998 M21K Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010759 Cil K' Việt 06/07/1998 M21K Đánh giá trong GDMN 3

1672010759 Cil K' Việt 06/07/1998 M21K Giáo dục gia đình 4.5

1672010510 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/02/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010510 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/02/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 4

1672010510 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/02/1998 M21P Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5

1672010510 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/02/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010510 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/02/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 5

1672010020 Lê Thị Kim Chưa 03/10/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010020 Lê Thị Kim Chưa 03/10/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010020 Lê Thị Kim Chưa 03/10/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010020 Lê Thị Kim Chưa 03/10/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010020 Lê Thị Kim Chưa 03/10/1998 M21P Giáo dục gia đình 2.5
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1672010030 Phạm Thị Thu Diệu 08/07/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010030 Phạm Thị Thu Diệu 08/07/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 2.5

1672010030 Phạm Thị Thu Diệu 08/07/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 4

1672010040 Đạo Nữ Thùy Dung 12/10/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 6.2

1672010040 Đạo Nữ Thùy Dung 12/10/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6

1672010040 Đạo Nữ Thùy Dung 12/10/1998 M21P Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.8

1672010040 Đạo Nữ Thùy Dung 12/10/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.5

1672010040 Đạo Nữ Thùy Dung 12/10/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 6

1672010050 Trần Thị Bích Duyên 20/04/1998 M21P Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010050 Trần Thị Bích Duyên 20/04/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010050 Trần Thị Bích Duyên 20/04/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1572010264 H'văng Êban 05/06/1995 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1572010264 H'văng Êban 05/06/1995 M21P Phương pháp NCKH-GD 3

1572010264 H'văng Êban 05/06/1995 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 3

1572010264 H'văng Êban 05/06/1995 M21P Giáo dục hòa nhập 4.5

1572010264 H'văng Êban 05/06/1995 M21P Giáo dục gia đình 3.5

1672010080 Lương Thị Hằng 02/08/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010080 Lương Thị Hằng 02/08/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 0

1672010080 Lương Thị Hằng 02/08/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.3

1672010080 Lương Thị Hằng 02/08/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 0

1672010080 Lương Thị Hằng 02/08/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 0

1672010080 Lương Thị Hằng 02/08/1998 M21P Giáo dục gia đình 0

1672010090 Hen 04/02/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010090 Hen 04/02/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010090 Hen 04/02/1998 M21P Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 4.3

1672010090 Hen 04/02/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5.3

1672010090 Hen 04/02/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 5

1672010550 Ngô Thị Mỹ Hiền 04/10/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010550 Ngô Thị Mỹ Hiền 04/10/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 4

1672010550 Ngô Thị Mỹ Hiền 04/10/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010550 Ngô Thị Mỹ Hiền 04/10/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010550 Ngô Thị Mỹ Hiền 04/10/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 5

1672010110 Trương Thị Hòa 09/04/1997 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 2.5

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 5.5

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 6.3

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 5



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 6

1672010560 Cao Thị Hoài 02/01/1998 M21P Giáo dục gia đình 3

1672010120 Thái Thị Mỹ Huệ 25/11/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.8

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 0

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 0

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 0

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010130 Nguyễn Thị Thu Hương 18/01/1998 M21P Giáo dục gia đình 0

1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền 09/07/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 6

1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền 09/07/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 6

1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền 09/07/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 6

1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền 09/07/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 6

1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền 09/07/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 6

1672010150 Lê Thị Mỹ Huyền 09/07/1998 M21P Giáo dục gia đình 6

1672010580 Đặng Thị Xuân Khánh 14/01/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010580 Đặng Thị Xuân Khánh 14/01/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 4

1672010170 Dương Thị Lê 23/02/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 6.4

1672010170 Dương Thị Lê 23/02/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 5.5

1672010170 Dương Thị Lê 23/02/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010170 Dương Thị Lê 23/02/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 5

1672010170 Dương Thị Lê 23/02/1998 M21P Giáo dục gia đình 3.5

1672010590 Mai Thị Liên 22/09/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010190 Ngô Thị Thùy Linh 27/01/1997 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 6.6

1672010190 Ngô Thị Thùy Linh 27/01/1997 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010190 Ngô Thị Thùy Linh 27/01/1997 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010190 Ngô Thị Thùy Linh 27/01/1997 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010190 Ngô Thị Thùy Linh 27/01/1997 M21P Đánh giá trong GDMN 2

1672010200 Trần Thị Châu Loan 01/11/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 3

1672010200 Trần Thị Châu Loan 01/11/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4.3

1672010200 Trần Thị Châu Loan 01/11/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 4

1672010200 Trần Thị Châu Loan 01/11/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010200 Trần Thị Châu Loan 01/11/1998 M21P Giáo dục gia đình 2.5

1672010205 Lê Thị Luyến 26/10/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5

1672010205 Lê Thị Luyến 26/10/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010205 Lê Thị Luyến 26/10/1998 M21P Giáo dục gia đình 3

1672010619 Lưu Thị Mọng Nét 19/03/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.2

1672010619 Lưu Thị Mọng Nét 19/03/1998 M21P Giáo dục gia đình 3



Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần đăng ký Điểm thi

1672010630 Nguyễn Thị Thu Ngọc 02/09/1996 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 6.6

1672010270 Nguyễn Thị Kim Như 22/07/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 6.6

1672010270 Nguyễn Thị Kim Như 22/07/1998 M21P Phương pháp TCHĐ tạo hình cho trẻ MN 6.8

1672010270 Nguyễn Thị Kim Như 22/07/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 5.8

1672010270 Nguyễn Thị Kim Như 22/07/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 5.5

1672010270 Nguyễn Thị Kim Như 22/07/1998 M21P Giáo dục gia đình 6.5

1672010300 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/10/1996 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4

1672010300 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/10/1996 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 2.5

1672010310 Đinh Thị Xuân Phương 03/10/1997 M21P Phương pháp NCKH-GD 5.5

1672010300 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/10/1996 M21P Đánh giá trong GDMN 2

1672010300 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/10/1996 M21P Giáo dục hòa nhập 4

1672010300 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/10/1996 M21P Giáo dục gia đình 4

1672010340 Vũ Thu Thanh 19/10/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 3

1672010340 Vũ Thu Thanh 19/10/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010340 Vũ Thu Thanh 19/10/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 4.3

1672010340 Vũ Thu Thanh 19/10/1998 M21P Giáo dục gia đình 2.5

1672010379 Trần Thị Thương 20/04/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 5.3

1672010379 Trần Thị Thương 20/04/1998 M21P Phương pháp TCHĐLQ với Toán cho trẻ MN 4

1672010379 Trần Thị Thương 20/04/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 3.5

1672010379 Trần Thị Thương 20/04/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 3

1672010379 Trần Thị Thương 20/04/1998 M21P Giáo dục gia đình 5

1672010700 Đặng Thị Hồng Thúy 16/02/1997 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.6

1672010700 Đặng Thị Hồng Thúy 16/02/1997 M21P Đánh giá trong GDMN 4.5

1672010390 Lê Hàng Thủy Tiên 09/06/1997 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.2

1672010390 Lê Hàng Thủy Tiên 09/06/1997 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 6.5

1672010390 Lê Hàng Thủy Tiên 09/06/1997 M21P Đánh giá trong GDMN 6

1672010390 Lê Hàng Thủy Tiên 09/06/1997 M21P Giáo dục gia đình 6.5

1672010402 Trịnh Thị Trâm 15/05/1997 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5

1672010402 Trịnh Thị Trâm 15/05/1997 M21P Đánh giá trong GDMN 3

1672010410 Phạm Thị Thùy Trang 05/12/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010410 Phạm Thị Thùy Trang 05/12/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4.5

1672010410 Phạm Thị Thùy Trang 05/12/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 3

1672010410 Phạm Thị Thùy Trang 05/12/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 3

1672010410 Phạm Thị Thùy Trang 05/12/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 4.5

1672010410 Phạm Thị Thùy Trang 05/12/1998 M21P Giáo dục gia đình 3.5

1672010730 Mai Thị Kiều Trinh 19/02/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.4

1672010730 Mai Thị Kiều Trinh 19/02/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 4

1672010730 Mai Thị Kiều Trinh 19/02/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 6.5

1672010730 Mai Thị Kiều Trinh 19/02/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 4.8
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1672010730 Mai Thị Kiều Trinh 19/02/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 3.8

1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết 06/10/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 5.6

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Đường lối CM của ĐCSVN 4.8

1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết 06/10/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 6.5

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT 5

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 4.8

1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết 06/10/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 4.5

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Xây dựng và tổ chức THCT 3

1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết 06/10/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 5

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Đánh giá trong GDMN 4

1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết 06/10/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 6.5

1672010740 Mang Thị Quốc Tuyết 06/10/1998 M21P Giáo dục gia đình 6.5

1672010440 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/06/1998 M21P Giáo dục gia đình 4.5

1672010470 Nguyễn Thị Hải Yến 20/10/1998 M21P Phương pháp NCKH-GD 4

1672010470 Nguyễn Thị Hải Yến 20/10/1998 M21P Giáo dục hòa nhập 5


